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PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀO LỚP 10 THEO TỔ HỢP MÔN HỌC  
NĂM HỌC 2023 – 2024 

I. LÝ LỊCH CÁ NHÂN 

1. Họ và tên:.........................................................................2. Lớp 10T.............3. Giới tính : ................ 

4. Ngày, tháng, năm sinh: ............................................. 5. Dân tộc: ........................................................ 

6. Số điện thoại học sinh................................................7. Số điên thoại cha, mẹ...................................  

8. Nơi ở hiện nay(Thôn/TDP, xã/Thị trấn)............................................................................................. 

9. Thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo...........................................10. Đăng ký ở nội trú...................... 

11. Các thành tích tiêu biểu khi học ở THCS: ........................................................................................ 

12. Dự kiến học Đại học theo chuyên ngành:………………………………..  

II. ĐĂNG KÝ TỔ HỢP MÔN 

1. Học sinh chọn 2 nguyện vọng bằng cách ghi thứ tự ưu tiên vào cột nguyện vọng trong các 

nhóm A, B, C, D, E(Nguyện vọng 1 ghi số 1, Nguyện vọng 2 ghi số 2) 

Nhóm  Môn lựa chọn Chủ đề học tập Nguyện vọng 

Nhóm A Vật lí, Hoá học, Sinh 

học, Tin học 

Toán, Vật lí, Hoá học  

Nhóm B Toán, Vật lí, Sinh học  

Nhóm C 

Địa lí, Giáo dục kinh tế 

và pháp luật, Vật lí, 
Công nghệ định hướng 

nông nghiệp 

Toán, Ngữ văn, Địa lí 

 

Nhóm D 

Địa lí, Giáo dục kinh tế 

và pháp luật, Tin học, 
Công nghệ định hướng 

nông nghiệp 

Ngữ văn, Tin học, 
Địa lí 

 

Nhóm E 
Vật lí, Hoá học, Địa lí, 

Tin học 
Toán, Ngữ văn, Tin 

học 
 

2. Học sinh chọn một nội dung học môn Giáo dục thể chất bằng cách đánh dấu X vào ô 
tương ứng 

Bóng chuyền Cầu lông Bóng rổ Đá cầu 
    

 

CHA MẸ HỌC SINH 
(ký và ghi rõ họ tên) 

HỌC SINH ĐĂNG KÝ 
(ký và ghi rõ họ tên) 

 

  


